
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-KGVX       An Giang, ngày         tháng 7 năm 2026 

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với 

cá nhân đề nghị truy tặng Danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng” và tặng thưởng Huân chương 

Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ 

 

                  
       Kính gửi:    

         - Sở Văn hóa và Thể thao; 

                                       - Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang; 

               - Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Căn cứ khoản 5 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022; 

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1340/TTr-SNV ngày 

26 tháng 6 năm 2026 về việc đề nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị 

truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng 

thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Báo và Phát thanh 

- Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải thông tin để Nhân 

dân tham gia ý kiến đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 

gia đình có nhiều liệt sĩ (Có danh sách kèm theo). 

- Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2026 đến hết 

ngày 16 tháng 7 năm 2026. 

- Hình thức: 

+ Gửi ý kiến trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Văn hóa và Thể 

thao, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang. 

+ Gửi văn bản về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ), địa chỉ số 249 Nguyễn Trung Trực, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 



Sau thời gian đăng tải lấy ý kiến Nhân dân, đề nghị Sở Văn hóa và Thể 

thao, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

phản hồi kết quả về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐ.TĐKT tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- LĐVP.UBND tỉnh; 

- P. KGVX; 

- Lưu: VT, tqdat “HT”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Văn Phước 

 

 

 

 
 



DANH SÁCH 

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP 

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG” 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-KGVX ngày       tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

 

STT 

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ THƯƠNG BINH 

Ghi 

chú 
Họ và tên  

Năm 

sinh 

Tình 

hình 

hiện 

nay 

Nguyên 

quán; nơi 

đăng ký hộ 

khẩu 

thường trú 

hoặc nơi cư 

trú 

Tổng 

số 

LS, 

TB 

Họ và tên liệt sĩ, 

họ và tên 

thương binh 

Quan hệ với bà mẹ 

Số Bằng 

TQGC               

(Số hồ 

sơ) 

Số 

CN 

TB 

Tỷ lệ 

TT Con 

đẻ 

Con 

nuôi 
Chồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Bà Nguyễn Thị Bĩ 1916 Ttrần 

xã Vân 

Khánh, tỉnh 

An Giang 

2 

Lâm Văn Bời x     3I-837k     7273 

Lâm Văn Thảo x     
K-

552bm 
    9933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI  CÁC TRƯỜNG HỢP 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP CHO GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU LIỆT SĨ 
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KGVX ngày       tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

Người được khen thưởng Tình hình liệt sĩ 
Tình hình thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh 

Mức 

khen 

thưởng 

Ghi 

chú 

Số 

TT 
Họ và tên 

Nơi cư 

trú 

Số  

lượng 

- Họ và tên 

 - Ngày hy sinh 

Nguyên  

quán  

Số bằng  

TQGC 

Quan 

hệ  

với 

người 

được 

khen 

thưởng 

Số 

lượng 

  - Họ 

và tên 

 - Số 

giấy 

chứng 

nhận 

Nguyên 

quán 

Hạng 

thương 

tật 

Quan 

hệ với 

người 

được 

khen 

thưởng 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ: 02 Gia đình   

 Gia đình có 4  liệt sĩ (02 gia đình):    

1 

Gia đình:  

Ông Lê Văn Hữu 

Bà Trần Thị Ba  

Xã Hòa 

Hưng, 

tỉnh An 

Giang 

04 

Lê Văn Ngữ 

Hy sinh: 06/03/1962 

Xã Hòa Hưng, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang (nay là 

tỉnh An Giang) 

CC-

057bm 
Con đẻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hạng 

nhì 

  

  

 

 

Lê Văn Thiện 

Hy sinh: 10/4/1959 

Xã Hòa Hưng, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang (nay là 

tỉnh An Giang) 

8Z-890b Con đẻ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

Lê Văn Sang 

Hy sinh: 05/1966 

Xã Hòa Hưng, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang (nay là 

tỉnh An Giang) 

 

2Q-

305b 
Con đẻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Lê Văn Tấn 

Hy sinh: 07/01/1966 

Xã Hòa Hưng, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang (nay là 

tỉnh An Giang) 

8Z-879b Con đẻ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2 

Gia đình:  

Ông Nguyễn Văn 

Khóa 

Bà Trần Nguyệt 

Lan   

Xã An 

Minh, 

tỉnh An 

Giang 

04 

 

Nguyễn Thanh Cầm 

Hy sinh: 09/7/1966 

Xã Đông Hưng, 

huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

 

2U-

948b 

 

Con đẻ 

 

 

 

 

          

Hạng 

nhì 

  

 

           
  

 

Nguyễn Kim Dung 

Hy sinh: 01/01/1970 

Xã Long Hưng, 

huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

 

S-

665cm 
Con đẻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Nguyễn Hùng Dũng 

Hy sinh: 12/4/1975 

Xã Đông Hưng, 

huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

 

TR-

370bm/

CL 

Con đẻ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Nguyễn Việt Hùng 

Hy sinh: 21/03/1973 

Xã Đông Yên, 

huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

 

2E-

371bm/

CL 

Con đẻ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA: 01 Gia đình.   

 Gia đình có 3  liệt sĩ (01 gia đình):                      

1 

Gia đình:  

Ông Phạm Văn 

Linh 

Phường 

Vĩnh 

Thông,  

03 
Phạm Văn Hoàng 

Hy sinh:10/8/1970 

Xã Nam Thái 

Sơn, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

1K-

866b 
Con đẻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hạng 

ba   

  

 

 



Bà Đào Thị Dòn 

(Đào Thị Đoàn)   

tỉnh An 

Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

Phạm Văn An 

Hy sinh: 10/1968 

Xã Nam Thái 

Sơn, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

TR-

331b 
Con đẻ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Phạm Văn Ngóa 

Hy sinh: 30/7/1969 

Xã Nam Thái 

Sơn, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An 

Giang) 

 

PM-

017k 
Con đẻ 
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